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(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ NHẬN THÔNG TIN BÁO NHẬN, VÀ VẬT LƯU 
TRỮ MÁY TÍNH ĐỌC ĐƯỢC

(57)  Các phương án thực hiện sáng chế đề xuất phương pháp, thiết bị, và thiết bị để truyền 
thông tin báo nhận. Thiết bị gồm: môđun truyền, được tạo cấu hình để truyền, trong tế bào 
đang phục vụ thứ cấp, kênh chia sẻ liên kết xuống vật lý (physical downlink shared 
channel, PDSCH) đến thiết bị người dùng (user equipment, UE); môđun xác định, được tạo 
cấu hình để xác định mối quan hệ chuỗi thời gian yêu cầu lặp tự động lai (hybrid automatic 
repeat request, HARQ) tương ứng với tế bào đang phục vụ thứ cấp, trong đó mối quan hệ 
chuỗi thời gian HARQ là mối quan hệ chuỗi thời gian HARQ giữa PDSCH và HARQ; và 
môđun nhận, được tạo cấu hình để nhận, trong tế bào đang phục vụ chính theo mối quan hệ 
chuỗi thời gian HARQ được xác định bởi môđun xác định, báo nhận HARQ (HARQ 
acknowledgement, HARQ-ACK) tương ứng với PDSCH; trong đó tế bào đang phục vụ 
chính là tế bào đang phục vụ chính song công phân chia thời gian (time division duplex, 
TDD) được tạo cấu hình bởi trạm gốc cho UE, tế bào đang phục vụ thứ cấp là tế bào đang 
phục vụ thứ cấp trong N tế bào đang phục vụ thứ cấp TDD được tạo cấu hình bởi trạm gốc 
cho UE, và N là số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 1. Theo các phương án thực hiện sáng chế, 
nhiều kênh mang hơn có thể được tạo cấu hình để UE trong một số cấu hình liên kết lên - 
liên kết xuống trong hệ thống tiến hóa dài hạn (Long term Evolution, LTE) TDD, độ trễ 
phản hồi thông tin báo nhận được rút ngắn, và cải thiện hiệu năng phản hồi.
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